
DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2014-2015 (DANH SÁCH THI LẦN 1)

PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Đồ án tổ chức thi công và thi công CTXD

Địa điểm: 201 - A2 Ngày thi: 16/12/2015

1 1 64CCCD03

2 2 64CCCD03

3 3 64CCCD03

4 4 64CCCD03

5 5 64CCCD03

6 6 64CCCD03

7 7 64CCCD03

8 8 64CCCD03

9 9 64CCCD03

10 10 64CCCD03

11 11 64CCCD03

12 12 64CCCD03

13 13 64CCCD03

14 14 64CCCD03

15 15 64CCCD03

16 16 64CCCD03

17 17 64CCCD03

18 18 64CCCD03

19 19 64CCCD03

20 20 64CCCD03

21 21 64CCCD03

22 22 64CCCD03

23 23 64CCCD03

24 24 64CCCD03

25 25 64CCCD03

26 26 64CCCD03

27 27 64CCCD03

28 28 64CCCD03

29 29 64CCCD03

30 30 64CCCD03

31 31 64CCCD03

32 32 64CCCD03

33 33 64CCCD03

34 34 64CCCD03

64CCCD2035 Nguyễn Xuân Hùng

64CCCD2030 Hà Văn Huy

Phạm Văn Huy

64CCCD2017 Vũ Văn Đại

Trần Văn Hà

Nguyễn Văn Hiệp

Lý Bá Đạt

64CCCD2028

64CCCD2027 Phạm Trung Hiếu

64CCCD2016 Nguyễn Văn Dương

63CCCD2075 Tạ Bình Dương

64CCCD2015 Hoàng Việt Dũng

63CCCD2135 Nguyễn Tùng Dương

Phạm Văn Bộ

64CCCD2012 Nguyễn Văn Chương

64CCCD2013 Trần Văn Công

64CCCD2006 Nguyễn Ngọc Bình

64CCCD2008 Trương Duy Bình

64CCCD2019

64CCCD2021 Nguyễn Thế Đức

64CCCD2022 Nguyễn Đức Giang

TT Mã SV

64CCCD2003 Đinh Tuấn Anh

64CCCD2009

Phan Văn Khải

Lê Văn Mạnh

Lê Quang Nam

Nguyễn Hoài Phương

Cấn Mạnh Quyết

Nguyễn Danh Sơn

Trần Tấn

Nguyễn Minh Thắng

Nguyễn Văn Thắng

Lưu Thị Thuỷ

Lê Văn Tôn

Nguyễn Minh Trang

Lê Văn Trọng

Nguyễn Văn Tuân

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

GT

64CCCD2044

64CCCD2046

64CCCD2048

64CCCD2051

Ký tênHọ và tên Ngày sinh Điểm

64CCCD2025

64CCCD2031

64CCCD2039

64CCCD2043

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

HỆCAO ĐẲNG CHÍNH QUY

SBD

Ca thi: SA

GV2GV1Lớp 

63CCDD2024

64CCCD2056

64CCCD2055

64CCCD2061

64CCCD2065

64CCCD2066

64CCCD2067

64CCCD2071



TT Mã SV GT Ký tênHọ và tên Ngày sinh ĐiểmSBD GV2GV1Lớp 

35 35 64CCCD03

36 36 64CCCD03

Danh sách gồm 36 sinh viên Dự thi.............................. Vắng..............................

HỌ TÊN CHỮ KÝ CBCT THỨ NHẤT HỌ TÊN CHỮ KÝ CBCT THỨ HAI

Trần Quốc Tuân

Nguyễn Hữu Tuấn

64CCCD2072

62CCDD2085



DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2014-2015 (DANH SÁCH THI LẦN 1)

PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Đồ án tổ chức thi công và thi công CTXD

Địa điểm: 201 - A2 Ngày thi: 16/12/2015

1 1 64CCCD04

2 2 64CCCD04

3 3 64CCCD04

4 4 64CCCD04

5 5 64CCCD04

6 6 64CCCD04

7 7 64CCCD04

8 8 64CCCD04

9 9 64CCCD04

10 10 64CCCD04

11 11 64CCCD04

12 12 64CCCD04

13 13 64CCCD04

14 14 64CCCD04

15 15 64CCCD04

16 16 64CCCD04

17 17 64CCCD04

18 18 64CCCD04

19 19 64CCCD04

20 20 64CCCD04

21 21 64CCCD04

22 22 64CCCD04

23 23 64CCCD04

24 24 64CCCD04

25 25 64CCCD04

26 26 64CCCD04

27 27 64CCCD04

28 28 64CCCD04

29 29 64CCCD04

30 30 64CCCD04

31 31 64CCCD04

Chu Mạnh Chiến

64CCCD2014 Nguyễn Văn Cường

64CCCD2002 Nguyễn Hồng Anh

64CCCD2007 Hán Duy Bình

64CCCD2070 Phạm Xuân Trường

64CCCD2076 Chử Văn Tú

64CCCD2068 Đỗ Quang Trung

64CCCD2069 Hà Xuân Trường

64CCCD2062 Nguyễn Trung Thực

64CCCD2064 Trịnh Quang Toàn

64CCCD2058 Bùi Văn Thiệp

64CCCD2059 Bùi Văn Thuấn

64CCCD2053 Hà Tiến Tài

64CCCD2054 Trần Trung Thành

64CCCD2050 Phùng Văn Quỳnh

64CCCD2052 Trần Bảo Sơn

63CCCD2124 Phùng Văn Nhất

64CCCD2045 Phạm Ngọc Phúc

64CCCD2042 Lê Quang Long

63CCCD2126 Nguyễn Đức Ngọc

64CCCD2038 Nguyễn Khắc Hữu

64CCCD2040 Hoàng Mạnh Khôi

64CCCD2032 Đoàn Trọng Huy

64CCCD2037 Dương Văn Hưng

64CCCD2033 Hoàng Thanh Hùng

64CCCD2034 Phạm Thế Hùng

64CCCD2026 Phạm Văn Hiến

64CCCD2036 Dương Thế Hùng

64CCCD2020 Hoàng Bảo Được

64CCCD2023 Trần Việt Hải

Lớp GV1 GV2 Điểm Ký tên

64CCCD2018 Phan Hoàng Đạt

64CCCD2010

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆCAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Ca thi: SA

TT SBD Mã SV Họ và tên GT Ngày sinh



Lớp GV1 GV2 Điểm Ký tênTT SBD Mã SV Họ và tên GT Ngày sinh

32 32 64CCCD04

33 33 64CCCD04

34 34 64CCCD04

35 35 64CCCD04

Danh sách gồm 35 sinh viên Dự thi.............................. Vắng..............................

HỌ TÊN CHỮ KÝ CBCT THỨ NHẤT HỌ TÊN CHỮ KÝ CBCT THỨ HAI

Đoàn Tiến Vũ

64CCCD2079 Nguyễn Viết Xuân

64CCCD2078

64CCCD2075 Nguyễn Anh Tú

64CCCD2077 Lê Doãn Tưởng


